
1

BAN SOẠN THẢO           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO TỔNG HỢP, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH
Ý KIẾN HOÀN THIỆN DỰ THẢO ĐỀ ÁN 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục 
vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2021-2025

Thực hiện các hoạt động trong Kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sức khỏe 
sinh sản (CSSKSS), sức khỏe tình dục (SKTD) vị thành niên - thanh niên (VTN-TN) giai 
đoạn 2020-2025 được Bộ Y tế phê duyệt tại Quyết định số 3781/QĐ-BYT ngày 
28/8/2020, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em đã xây dựng Đề án “Chăm sóc sức khỏe sinh 
sản, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2021-2025”. 

Đề án chăm sóc SKSS, SKTD VTN -TN giai đoạn 2021-2025 sẽ tập trung giải quyết 
những vấn đề ưu tiên đã được nêu trong Kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc 
SKSS, SKTD cho VTN, TN giai đoạn 2020-2025 như: Đẩy mạnh truyền thông vận động, 
thông tin - giáo dục truyền thông tạo môi trường thuận lợi; Tăng cường cung cấp các dịch 
vụ sức khỏe thân thiện nhằm giải quyết các ưu tiên về nhu cầu và thực hiện quyền tiếp 
cận thông tin và dịch vụ SKSS, SKTD của VTN và TN. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế sẽ hướng 
dẫn các địa phương chủ động và linh hoạt trong xây dựng đề án cấp tỉnh căn cứ vào tình 
hình thực tiễn và đặc thù của từng địa phương để có thể tập trung giải quyết những vấn 
đề ưu tiên cụ thể hoặc có thể giải quyết tổng thể các vấn đề về SKSS, SKTD của VTN-
TN, đảm bảo can thiệp về truyền thông và các dịch vụ chăm sóc SKSS, SKTD cho VTN-
TN, đặc biệt nhóm VTN-TN ưu tiên được thực hiện theo hướng đa dạng, bao trùm, công 
bằng, bình đẳng, linh hoạt và dễ tiếp cận cho cả nam và nữ VTN-TN.

Trong quá trình xây dựng Đề án, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em đã tổ chức: Hội thảo 
phổ biến Kế hoạch hành động và xây dựng Đề án ngày 30/10/2020; cuộc họp góp ý cho 
dự thảo Đề án ngày 27/4/2021 bao gồm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương 
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp phụ nữ 
Việt Nam, một số tổ chức quốc tế/NGO, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh Thái 
Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Nam Định; Lấy ý kiến các Vụ/Cục 
trực thuộc Bộ Y tế ngày 24/6/2021 (lần 1) và Vụ Kế hoạch - Tài chính ngày 25/11/2021 
(lần 2).

Tính đến ngày 30/11/2021, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em đã nhận được 4/7 ý kiến 
đóng góp của các Vụ/Cục. Sau đây là bản tổng hợp các ý kiến góp ý và tiếp thu, giải trình 
của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em.
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ọi củ

Tên đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình

Cục Khoa học công 
nghệ và Đào tạo

Tại chỉ tiêu cụ thể 8 của Mục tiêu cụ thể 2: Tiếp tục nâng cao kiến thực, thay đổi hành vi 
về CSSKSS, SKTD VTN-TN và các đối tượng liên quan

Mục tiêu đến năm 2025, nước ta phải đạt được là «Ít nhất 40% VTN và TN thuộc nhóm 
đối tượng ưu tiên có hành vi tình dục an toàn» nên sửa lại là «Ít nhất 60% VTN và TN 
thuộc nhóm đối tượng ưu tiên có hành vi tình dục an toàn»

Đã tiếp thu, chỉnh sửa

Mục VI. Trách nhiệm của Cục Khoa học công nghệ và đào tạo:

Đề nghị sửa lại Bộ Y tế là cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định các chương 
trình tài liệu đào tạo và phê duyệt các hướng dẫn về nghiên cứu, điều tra trong lĩnh vực 
CSSKSS, SKTD cho VTN-TN

Đã tiếp thu, chỉnh sửa

Cục Phòng, chống 
HIV/AIDS

Về sự cần thiết của Đề án: Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về 
CSSKSS, SKTD cho VTN, TN giai đoạn 2020-2025 tại Quyết định số 3781/QĐ-BYT 
ngày 28/8/2020. Trong Kế hoạch hành động, các nội dung cơ bản đã được đề cập rất chi 
tiết và cụ thể và nội dung của Đề án lặp lại nội dung của Kế hoạch hành động, do vậy đề 
nghị cơ quan soạn thảo xem xét sự cần thiết về xây dựng và ban hành Đề án này.

Đề án được xây dựng và 
ban hành để giúp các địa 
phương xây dựng kế 
hoạch thực hiện các nội 
dung và hoạt động của Kế 
hoạch hành động.

Một số mục tiêu và chỉ tiêu của Đề án: không nhất quán với Kế hoạch hành động. Kế 
hoạch hành động đã phê duyệt kinh phí tổng thể cho cả giai đoạn 2020-2025 nhưng 
trong Đề án này dự toán kinh phí chỉ xây dựng cho giai đoạn 2021-2023.

Đề án được xây dựng 
nhằm cụ thể hóa các hoạt 
động thuộc mục tiêu 2, 3 
của Kế hoạch hành động
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Tên đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình

Cần thêm phần cơ sở xây dựng/cơ sở pháp lý của Đề án Đã tiếp thu, chỉnh sửa

Tại phần I. Bối cảnh xây dựng Đề án. Mục Về HIV/AIDS và nhiễm khuẩn đường sinh 
sản: Nên bổ sung thêm các thông tin về tình hình nhiễm HIV/AIDS ở nhóm nam quan 
hệ tình dục đồng giới (MSM): Tại Việt Nam, kết quả giám sát HIV (bao gồm cả giám 
sát hành vi kết hợp các chỉ số sinh học qua các vòng) từ năm 2015 trở về trước ghi nhận 
tỷ lệ hiện nhiễm HIV thấp trong cộng động MSM: 2013 (3,7%), 2014 (6,7%), 2015 
(5,1%). Tuy nhiên, tỷ lệ nhiễm HIV tăng nhanh lên ở mức 8,2% năm 2016 và tăng đột 
biến lên 12,2% năm 2017 và tỷ lệ này là 10,8% năm 2018. Trong số đó đa phần MSM 
nhiễm HIV là nam giới trẻ tuổi.

Đã tiếp thu, chỉnh sửa

Phần mục tiêu: Cả mục tiêu chung và nhất là mục tiêu cụ thể 2 viết quá dài, cần nghiên 
cứu viết ngắn gọn. Các mục tiêu tại Đề án không nhất quán với các mục tiêu của Kế 
hoạch hành động.

Mục tiêu chung giữ 
nguyên

Mục tiêu cụ thể 2 đã tiếp 
thu, chỉnh sửa

Phần chỉ tiêu: Một số chỉ tiêu không thống nhất với chỉ tiêu của Kế hoạch hành động. Ví 
dụ các chỉ tiêu trong mục tiêu 2 và mục tiêu 3 không thống nhất với mục tiêu của Kế 
hoạch hành động.

Đề án chỉ chọn một số 
giải pháp, hoạt động 
nhằm tăng cường tiếp cận 
và nâng cao chất lượng 
cung cấp dịch vụ chăm 
sóc SKSS, SKTD VTN-
TN, không phải toàn bộ 
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Tên đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình

Kế hoạch hành động

Phần đối tượng can thiệp: Cần để mỗi đối tượng 1 dòng riêng cho dễ theo dõi Đã tiếp thu, chỉnh sửa

Phần phân kỳ: Giai đoạn 1 thực hiện tại 4 tỉnh nhưng không nêu rõ tại đâu, lý do. Cũng 
không nhất quán với Kế hoạch hành động là triển khai giai đoạn 1 tại 5-7 tỉnh, sau đó 
mở rộng dần... Nếu phần kỳ 2 giai đoạn thí điểm và mở rộng thì mục tiêu từng giai đoạn 
và chỉ tiêu sẽ khác nhau

Đã tiếp thu, chỉnh sửa

Tổng cục Dân số - 
Kế hoạch hóa gia 
đình

Mục tiêu đề án: Đề nghị đưa ra cơ sở để xây dựng các tỷ lệ % của các chỉ tiêu trong các 
phần mục tiêu của Đề án

Dựa vào Kế hoạch hành 
động quốc gia và kết quả 
Điều tra quốc gia về 
SKSS và SKTD của 
thanh thiếu niên

Mục tiêu cụ thể 2 nên viết ngắn gọn lại. Phần giải thích nhóm đối tượng ưu tiên không 
nên viết trong mục tiêu

Đã tiếp thu, chỉnh sửa

Về chỉ tiêu «Nội dung giáo dục SKSS, SKTD toàn diện phù hợp với lứa tuổi bao gồm cả 
kỹ năng sống liên quan đến SKSS, SKTD được đưa vào giáo dục trong hệ thống nhà 
trường”: đề nghị xem xét lại cách viết chỉ tiêu này vì viết như thế sẽ khó để kiểm định 
đầu ra kết quả thực hiện.

Giữ nguyên. Kiểm định 
bằng đánh giá chương 
trình và tài liệu giảng dạy 
cho học sinh THCS, 
THPT, trung học, đại học

Về chỉ tiêu «Ít nhất 40% VTN-TN thuộc nhóm đối tượng ưu tiên có hành vi quan hệ tình Khi triển khai Đề án tại 
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5

Tên đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình

dục an toàn”: cần làm rõ hành vi tình dục an toàn bao gồm những gì hay chỉ là tỷ lệ sử 
dụng bao cao su khi quan hệ tình dục như được nêu trong chú thích?

địa phương sẽ có hướng 
dẫn cụ thể

Các giải pháp, nhiệm vụ: đề nghị rà soát, bổ sung các giải pháp chương trình riêng đối 
với từng nhóm đối tượng ưu tiên của Đề án.

Giữ nguyên. Nếu có giải 
pháp riêng cho từng đối 
tượng ưu tiên sẽ bị nhắc 
lại nhiều lần trong Đề án. 
Các giải pháp riêng cho 
từng đối tượng ưu tiên đã 
được lồng ghép trong 
từng giải pháp lớn. 

Tổ chức thực hiện Đề án: đề nghị sửa đổi trách nhiệm của Tổng cục DS-KHHGĐ như 
sau: «Đề  xuất xây dựng Chương trình/Đề án tăng cường tư ván và cung cấp dịch vụ dân 
số, kế hoạch hoá gia đình cho VTN, TN”.

Đã tiếp thu, chỉnh sửa

Rà soát, chỉnh sửa các lỗi chính tả trong dự thảo đề án. Đã tiếp thu, chỉnh sửa

Vụ Kế hoạch - Tài 
chính

Bổ sung phần cơ sở pháp lý xây dựng Đề án. Đã tiếp thu, chỉnh sửa

Các mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án cần có sự thống nhất, bám sát các nội dung, định 
hướng chiến lược; phù hợp với Quyết định số 3781/QĐ-BYT ngày 28/8/2020 của Bộ Y 
tế về việc ban hành «Kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức 
khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2020-2025».

Đề án được xây dựng 
nhằm cụ thể hóa các hoạt 
động thuộc mục tiêu 2, 3 
của Kế hoạch hành động
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Tên đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình

Phần giải pháp cần gắn với mục tiêu và các tồn tại cần giải quyết. Giữ nguyên.

Sửa mục III vầ kinh phí thực hiện đề án bao gồm «Ngân sách trung ương, ngân sách địa 
phương, nguồn tài trợ của các tổ chức/cá nhân trong nước và quốc tế, các nguồn khác 
(nếu có)».

Đã tiếp thu, chỉnh sửa

Sửa tiết 4.1.2, khoản 4.1 mục IV. Tổ chức thực hiện Đề án, giao nhiệm vụ cho Vụ Kế 
hoạch - Tài chính: «Báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, bố trí kinh phí trên cơ sở kinh phí 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt».

Đã tiếp thu, chỉnh sửa
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